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Một số giải pháp giúp sinh viên học tốt 
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Abstract: The participation in academic subjects taught in English provides students a lot of obvious 
benefits  not only in English skills but also in future profession. However, this learning process also makes 
students facing many challenges when taking the course. The article presents the English skills that 
students need to gain when taking an EMI course, as well as strategies can be used to support students 
improve their English skills and learn well in their EMI courses. Furthermore, the article also introduces 
some strategies to improve the student’s confidence and guide students in the EMI course.
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1. Đặt vấn đề
Quốc tế hóa là một trong những ưu tiên cho chiến 

lược phát triển tại nhiều trường đại học trên toàn thế 
giới. Để các khóa học EMI đạt chất lượng, cần kết 
hợp những hoạt động liên quan của giảng viên (GV) 
với phương pháp EMI  khi giảng dạy các môn chuyên 
ngành bằng tiếng Anh (Ngà, 2021) cùng với những kỹ 
năng tiếng Anh cần thiết của sinh viên (SV). Rõ ràng, 
SV không thể thành công trong các khóa học EMI chỉ 
với tiếng Anh cơ bản. SV tham gia khóa học EMI cần 
có khả năng hiểu và giao tiếp tiếng Anh về lĩnh vực và 
khóa học tham gia. Ngoài việc SV cần trang bị về từ 
vựng, ngữ pháp, kỹ năng đọc, kỹ năng nghe, kỹ năng 
nói và kỹ năng viết tiếng Anh, cần có một số chiến 
lược giúp SV xây dựng lòng tin cũng như học tốt các 
khóa học EMI.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Chiến lược xây dựng lòng tin cho SV khi tham 
gia khóa học EMI

GV có thể sử dụng hai chiến lược sau để giúp SV 
xây dựng lòng tự tin trong việc học và chia sẻ tài liệu 
tiếng Anh của khóa học EMI. 

Một là xây dựng một môi trường hỗ trợ để khuyến 
khích và khen thưởng sự tham gia của SV. Nên bỏ qua 
những lỗi không quan trọng liên quan từ vựng hoặc 
ngữ pháp của SV. Nếu họ gây lỗi và điều đó khiến GV 
không thể hiểu những gì họ đang cố gắng trình bày, thì 
nên khuyến khích việc nhắc lại để cố gắng hiểu quan 
điểm của họ. Sau đó có thể nhắc lại ý kiến của họ để 
từ đó mọi người hiểu quan điểm của nhau. 

Hai là xây dựng sự tự tin của SV nhằm đảm bảo SV 
biết rằng bạn không bắt buộc họ phải có trình độ tiếng 
Anh hoàn hảo. Thay vào đó, tập trung vào ý tưởng 
chính về những gì họ đang giao tiếp. Khi bạn nghĩ 
rằng một SV mắc lỗi ảnh hưởng việc hiểu nghĩa thì 

bạn có thể viết lại và sau đó nói chuyện này với SV sau 
khi học xong, hoặc tạo một bài giảng tóm tắt về chủ đề 
đó trong một buổi học tiếp theo nếu đó là lỗi nhiều SV 
gặp khó khăn. Tạo môi trường hỗ trợ qua việc khen 
thưởng SV nói tiếng Anh, cho dù tiếng Anh của họ 
không hoàn hảo. Tập trung vào cách có thể hiểu quan 
điểm, chứ không tập trung vào ngữ pháp tiếng Anh 
hoàn hảo. Khi các SV gặp khó khăn thì cung cấp từ 
vựng họ cần. Bạn cũng có thể huấn luyện cách học 
tiếng Anh với SV nhưng tránh làm họ mệt mỏi khi 
phải nhận quá nhiều việc học tăng cường.
2.2. Chiến lược hỗ trợ SV trong khóa học EMI
2.2.1. Hỗ trợ SV từ vựng và đọc hiểu 

a/ Từ vựng và học tự vựng
Các vấn đề liên quan từ vựng trong khóa học EMI 

gồm: giải thích từ vựng của GV, khả năng nhận biết 
từ vựng của SV, khả năng tương tác và hiểu từ vựng 
của SV và tỉ lệ từ vựng SV cần nắm để hiểu bài giảng. 
Giải thích từ vựng nên được khám phá không chỉ 
như một hình thức hướng dẫn từ vựng mà còn như 
một phần tích hợp của phương pháp dạy học EMI 
(Moriyasu, 2017). Trong lớp học EMI, GV thường 
tránh hướng dẫn ngôn ngữ trực tiếp, việc giải thích 
từ vựng có thể trở thành một công cụ quan trọng cho 
sự thành công (Moriyasu, 2017). Việc giúp SV với từ 
vựng cần thiết sẽ quan trọng khi muốn họ thành công 
trong khóa học EMI. Để có khả năng học nội dung 
mới bằng cách dùng một từ, SV cần khả năng: Nhận 
biết từ khi đọc; Nhận ra từ khi nghe; Sử dụng đúng khi 
giao tiếp tiếng Anh; Sử dụng từ khi viết. Ngoài ra cho 
SV tương tác với nhau và hiểu từ là quan trọng. Trong 
thực tế, nghiên cứu chỉ ra rằng những giáo viên kinh 
nghiệm hơn phát triển một khả năng trực giác khi SV 
có thể không biết một từ và họ ngừng giảng để giải 
thích hay định nghĩa từ khi cần thiết (Moriyasu, 2017). 
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Nghiên cứu chỉ ra rằng  việc nghe một bài giảng, SV 
cần biết và hiểu 95-98% từ họ nghe (Hu & Nation, 
2000; Nation & Newton, 2008). Có 3 loại từ chính: từ 
kỹ thuật (technical) trong nội dung khóa học, từ học 
thuật (academic) và từ tổng quát (general). Từ kỹ thuật 
với nội dung khóa học nghĩa là từ có một nghĩa cụ 
thể trong lĩnh vực khóa học. Đây là những từ được 
giải thích hay định nghĩa phổ biến nhất trong một bài 
giảng. Từ vựng học thuật là những từ phổ biến cho 
giáo dục bậc đại học nhưng không cụ thể đối với lĩnh 
vực nội dung của bạn. Từ vựng tổng quát là những từ 
phổ biến trong tất cả các hình thức giao tiếp. Một số 
từ cụ thể hơn trong khi một số từ trừu tượng hơn. Khi 
bạn đang dạy một khóa EMI, nhớ rằng SV thường sẽ 
gặp khó khăn hơn với những từ tiếng Anh trừu tượng, 
nghĩa là bạn sẽ cần dừng lại và giải thích nhiều hơn 
hay tránh các từ này nếu có thể và sử dụng nhiều thuật 
ngữ cụ thể hơn hoặc giải thích. 

b/ Đọc hiểu nội dung
Việc kiểm tra đánh giá kỹ năng đọc của SV là hữu 

ích. Vì vậy nên thực hiện ít nhất một kiểm tra đánh giá 
đối với mức độ đọc thành thạo của SV. 

Cách 1. Yêu cầu SV viết một tóm tắt ngắn bằng 
từ của chính họ về một đoạn văn bản được giao ở nhà 
hoặc tại lớp và bằng ngôn ngữ bản địa hoặc bằng tiếng 
Anh. Việc SV viết tóm tắt sẽ cho bạn ý tưởng về tự 
vựng họ biết và xem xét khả năng hiểu ý chính của 
một đoạn văn bản.

Cách 2. Đưa SV một câu hỏi kiểm tra ngắn gọn, 
không tính điểm. Câu hỏi cần được viết cẩn thận, tuy 
nhiên bạn tập trung vào các ý chính và không tập trung 
vào các chi tiết không cần thiết. Bạn phải quyết định 
liệu SV có thể nhìn bài đọc khi họ trả lời câu hỏi hay 
không.

Cách 3. Cho SV đọc bài ở nhà và thảo luận theo 
các nhóm nhỏ trên lớp, yêu cầu mỗi SV chia sẻ 3 hoặc 
4 điểm chính trong bài. Lợi ích ở đây là SV có thể giao 
tiếp về các ý chính nhưng cùng thời gian, điều này có 
thể không thực tế cho GV EMI để nghe tất cả SV theo 
cách này. Trên đây là những tùy chọn để nắm bắt khả 
năng SV đọc và hiểu văn bản tiếng Anh. Việc hiểu bài 
đọc bằng tiếng Anh của SV có thể tốt hơn (hoặc yếu 
hơn) những kỹ năng khác như nghe hay nói tiếng Anh. 
Quan trọng là GV nhận ra khi nào một văn bản mong 
đợi SV suy luận, và sau đó nói với SV nghĩa trực tiếp 
là gì, hoặc giảng dạy họ làm thế nào suy luận bằng 
tiếng Anh. Các chiến lược giúp SV đọc và hiểu nội 
dung tiếng Anh như sau:

1/ Đưa SV một hướng dẫn học tập cùng với những 
bài đọc được giao. Hướng dẫn học tập có thể gồm 
những từ khóa chính với những định nghĩa và/hoặc 
các ví dụ, những điểm chính từ bài đọc, và những câu 

hỏi thảo luận họ nên chuẩn bị những câu trả lời. Yêu 
cầu SV hoàn thành hướng dẫn học tập cho bài tập về 
nhà và mang đến lớp vào buổi tiếp theo. 

2/ Tạo một video giới thiệu và chia sẻ với SV. Họ 
có thể xem video cho bài tập về nhà và chuẩn bị trả lời 
các câu hỏi chính hoặc thực hiện một câu hỏi về nội 
dung trên lớp. Nội dung video có thể tương tự những 
gì bạn sẽ đưa vào một hướng dẫn học tập.

3/ Khi bắt đầu khóa học, sử dụng một số thời gian 
trên lớp huấn luyện SV để nhận được nội dung cần 
thiết từ những bài đọc. Có sáu chiến lược để thử: (1) 
Giải thích điều gì đó theo từng bước; (2) Giải thích 
điều gì đó theo từng bước và chia sẻ; (3) Đúng hay 
Sai; (4) Tạo một đề cương; (5)Những ghi chú đánh 
dấu; (6) Hướng dẫn SV sử dụng phần mềm chuyển 
văn bản thành giọng nói. Bạn có thể chọn để tính điểm 
những chiến lược này nếu bạn nghĩ việc cho điểm sẽ 
giúp SV làm các hoạt động của họ tốt nhất và đưa ra 
thời gian cần thiết. Hoặc bạn có thể chọn không tính 
điểm khi bạn nghĩ SV sẽ không chú ý tới hoạt động. 
Tất cả những hoạt động này được dự tính để giúp SV 
những điều sau: thực hiện việc đọc, tập trung vào các 
ý và nội dung chính họ cần để học từ bài dọc và xây 
dựng lòng tự tin và tốc độ nói trong suốt học kỳ.
2.2.2. Hỗ trợ SV học bài giảng EMI

a/ Giảng dạy bằng tiếng Anh: Chú trọng nội dung 
Khi nghe bài giảng, SV có thể hoặc không thể hiểu 

và theo kịp bài giảng. Thậm chí khi chúng ta giảng 
bằng tiếng bản địa, vẫn có SV cảm thấy khó để hiểu 
bài giảng. Có một vài lý do cho những vấn đề trên: 
Một số SV gặp khó khăn trong việc tập trung; Một số 
khác cảm thấy khó để chăm chú lắng nghe và cũng 
khó khăn trong việc ghi chú để xem lại bài; Một số 
SV học đọc tốt hơn qua nghe giảng. Điều này thể hiện 
qua một nghiên cứu (Mulligan & Kirkpatrick, 2000) 
khảo sát gần 200 SV EMI, những người đến từ nước 
không nói tiếng Anh với chỉ 9% hiểu bài giảng “rất 
tốt”, 68% hiểu bài giảng”khá tốt” và 22% “không hiểu 
nhiều” bài giảng.  Giả sử GV có đề cương rõ ràng về 
những ý chính và chi tiết cho các ý họ sẽ thực hiện. 
Những quan tâm nội dung gồm: Tạo bài giảng tương 
đối ngắn; Sử dụng những hình ảnh trực quan để nhấn 
mạnh các ý chính; Đưa SV một bản tài liệu với những 
ý chính được liệt kê; Cố gắng để liên kết những tài liệu 
mới của khóa học với cuộc sống của SV; Giúp SV xây 
dựng các nhóm học tập; Yêu cầu SV phản hồi.

b/ Giảng dạy bằng tiếng Anh: Chú trọng việc thực 
hiện

Có 5 chiến lược để giúp SV hiểu các bài giảng 
EMI: (1) Đảm bảo giảng chậm rãi và rõ ràng, (2) Dành 
thời gian cho viên ghi chú trong các bài giảng EMI, 
(3) Sử dụng các kí hiệu tổ chức rõ ràng, (4) Giải thích 
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hoặc làm rõ các thuật ngữ chính, (5) Hỏi các câu hỏi rõ 
ràng và trực tiếp, dành thời gian cho SV trả lời.

c/ Chiến lược hành động: Giảng dạy và Kiểm tra 
mức độ hiểu 

Sau khi hoàn thành một nội dung giảng bài, GV 
nên đặt các câu hỏi cụ thể để yêu cầu SV trình bày, 
qua đó minh họa mức độ hiểu nội dung. Chiến lược 
thông qua các nhóm nhỏ và trả lời với nhau trong 
nhóm nhằm đảm bảo tất cả SV có cơ hội xem xét các 
câu hỏi. Điều này giúp SV hiểu nội dung và biết lý do 
vì sao nhóm có câu trả lời trước khi GV giải thích câu 
trả lời. Chiến lược khác giúp SV tập trung vào việc 
học nội dung bằng tiếng Anh là GV không nói chuyện 
với màn hình hoặc bảng. Thay vào đó hãy lướt nhìn 
nhanh bảng hoặc màn hình và sau đó nói chuyện với 
SV. Điều này giúp SV chú ý và cũng thể hiện sự quan 
tâm của GV đến việc học của SV.

d/ Những cụm từ tiếng Anh hữu ích khi giảng dạy
Một số cụm từ và thuật ngữ từ vựng bạn có thể sử 

dụng để sắp xếp thời gian bài giảng EMI. SV sẽ học 
tập thêm từ những bài giảng của bạn nếu họ hiểu bạn 
đang ở đâu với các luận điểm của mình, giống như một 
lộ trình thực hiện. Việc sử dụng những cụm từ hoặc 
những từ chính để hướng dẫn SV qua đề cương bài 
giảng hoặc các buổi giảng rất hữu ích. Bằng cách này, 
bạn có thể giúp SV học tài liệu khóa học mà không 
cần thiết đơn giản hóa bất kỳ nội dung hay tránh các 
cụm từ hoặc thuật ngữ chính. 

e/ Xây dựng slide thân thiện với SV
Các mẹo để tạo những trang bài giảng dễ hiểu và 

dễ đọc với SV: Tạo slide thứ nhất hoặc thứ hai là trang 
tổng quan; Một slide trình bày một luận điểm; Giới 
hạn 6 dòng trên một slide; Giới hạn những chuyển 
tiếp, hiệu ứng âm thanh và hiệu ứng động; Sử dụng 
hình ảnh và đồ họa chất lượng cao; Sử dụng những 
biểu đồ, bảng biểu, hình ảnh … thích hợp; Chọn 
những thiết kế dễ đọc; Tránh những từ viết tắt và biệt 
ngữ lạ; Giải thích thông tin trên slide nhưng không 
đọc slide; Trích dẫn nguồn trên slide.
2.2.3. Hỗ trợ SV khi tham gia lớp học 

a/ Tạo thuận lợi cho SV khi tương tác và làm việc 
nhóm

GV sẽ thử nghiệm những cấu trúc phân nhóm 
khác nhau giúp SV tham gia vào lớp học và hoạt động 
nhóm bằng cách tạo nhóm SV dựa vào chỗ ngồi hay 
theo tên nhưng GV cũng có thể nhóm SV theo những 
cách khác như theo kiến thức nội dung, trình độ thành 
thạo tiếng Anh, kiểu nhân cách hay nhóm những SV 
thích nói với những SV trầm tĩnh hơn hay những SV 
học khá hơn với những SV học yếu hơn. Các chiến 
lược tạo thuận lợi tương tác cho SV gồm: (1)Tạo điều 

kiện để SV tham gia vào nội dung và các ý tưởng; (2) 
Khuyến khích SV thể hiện tư duy phản biện; (3) Tạo 
những hoạt động và trợ giúp cụ thể và chi tiết; (4) 
Khoanh tròn và kiểm tra SV; (5) Sửa lỗi tiếng Anh của 
SV chỉ khi cần thiết.

b/ Chiến lược hành động: Tạo cơ hội tham gia
Việc tham gia của SV trong các khóa học EMI cần 

lập kế hoạch, thực hành và kiên trì. Xem thêm Barkley 
và Major (2018) để có thêm tùy chọn cho các hoạt 
động trong lớp. Sau đây là một số hoạt động có thể thử 
trong các khóa học

1/ Những trợ giúp bằng hình ảnh: là hoạt động 
giúp SV trở nên thoải mái hơn khi nói tại lớp và sử 
dụng những hỗ trợ trực quan để minh họa kiến thức 
hay gợi ra những câu hỏi từ SV.

2/ Chuyền bóng: là hoạt động để nhiều hoặc tất cả 
SV có cơ hội trả lời câu hỏi của bạn. SV có thể chọn 
ai sẽ cung cấp câu trả lời tiếp theo, tạo sự thú vị hơn 
với SV.

3/ Trỏ bút chiếu: là hoạt động khuyến khích SV nói 
trên lớp theo một cách có cấu trúc, và giúp tất cả SV 
tập trung vào nội dung.

4/ Giải đấu: là hoạt động giúp SV phối hợp học tập 
hoặc xem xét lại tài liệu.

5/ Ưu và Nhược điểm: là hoạt động giúp SV xem 
xét lại nội dung và suy nghĩ nghiêm túc hơn về các chủ 
đề đặc biệt từ những quan điểm khác nhau.
3. Kết luận

Khi tham gia khóa học chuyên ngành bằng tiếng 
Anh theo EMI, SV gặp nhiều thách thức liên quan khả 
năng nói trên lớp do thiết kế khóa học; hay mức độ 
hiểu của SV với các tài liệu; hay sự lo lắng, kém tự tin 
khi nói tiếng Anh cũng như nỗi sợ của SV với phản 
hồi tiêu cực,.. Bài viết giới thiệu các chiến lược giúp 
SV khắc phục những hạn chế trên để xây dựng lòng tự 
tin cũng như trợ giúp SV khi tham gia khóa học EMI. 
Từ đó, SV có thể sử dụng các kỹ năng tiếng Anh cần 
thiết để nắm bắt nội dung bài học tốt hơn. 
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